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______________________________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,                     giáo dục pháp luật Trung ương năm 2014
________________      

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;


Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực của Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng phối hợp PBGDPL các Bộ, ngành, đoàn thể;

- UBND, Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Hà Hùng Cường

	HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH

 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 712/QĐ-HĐPH ngày 31 tháng 3  năm 2014 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương)


Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ) và các văn bản khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

1.2. Nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng trong tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); bảo đảm công tác PBGDPL năm 2014 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. 

2. Yêu cầu
2.1. Bám sát nội dung, yêu cầu về công tác PBGDPL được xác định trong các văn kiện của Đảng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

2.2. Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - pháp lý lớn của đất nước trong năm 2014.

2.3. Phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu quả phối hợp của Hội đồng, đồng thời đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL

1.1. Tư vấn tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL: Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sơ dữ liệu quốc gia về pháp luật.

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng có thành viên tham gia Ban soạn thảo dự thảo Nghị định.

d) Thời gian trình: Tháng 3/2014.

1.2. Tư vấn xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến trong năm 2014, trong đó chú trọng hướng dẫn, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp) theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ (tư vấn tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về Hiến pháp vào đầu tháng 4/2014; tư vấn tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quý III/2014-Quý III/2015); phổ biến, giới thiệu Luật đất đai (sửa đổi) và các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua hoặc cho ý kiến như: Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các Luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến, tổ chức kiểm tra.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý I-II-III/2014.

1.3. Tư vấn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (Ngày Pháp luật năm 2014).

1.3.1. Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.

a) Hình thức thực hiện: Thông qua cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý II/2014

1.3.2. Định hướng nội dung, cách thức tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 ở Trung ương.

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến, tổ chức kiểm tra.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III/2014

1.4. Tư vấn hướng dẫn, phối hợp triển khai PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức Tọa đàm đánh giá thực trạng công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp; tổ chức cuộc họp góp ý, cho ý kiến, tổ chức kiểm tra.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các Ủy viên Hội đồng là đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên khác của Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2014.

1.5. Đánh giá, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác PBGDPL và thực hiện chương trình môn học pháp luật, pháp luật đại cương tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học không chuyên Luật.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III/2014.

1.6. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm truyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

a) Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn.

b) Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

1.7. Đánh giá tình hình và đề ra giải pháp giải quyết có hiệu quả các vướng mắc trong thực tiễn triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) và 07 Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến, tổ chức kiểm tra.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng là đại diện các cơ quan chủ trì Đề án thuộc Chương trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam).

c) Phối hợp thực hiện: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
d) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III, quý IV/2014.

2. Tổ chức kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức 03 Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra với ba nội dung sau:

2.1. Nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra và phân công trách nhiệm

a) Kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật; tổ chức phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi) và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII thông qua; tình hình thực hiện các Đề án về PBGDPL; bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng và triển khai công tác PBGDPL; kiến nghị các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền.

- Phối hợp thực hiện: đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Thời gian kiểm tra: Tháng 9 - 10/2014.

- Địa điểm kiểm tra: Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và 02 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn.

b) Kiểm tra tình hình thực hiện công tác PBGDPL và thực hiện chương trình môn học pháp luật, pháp luật đại cương tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

- Chủ trì thực hiện: Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Phối hợp thực hiện: đại diện các cơ quan, tổ chức: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp.

- Thời gian kiểm tra: Tháng 9-10/2014.

- Địa điểm kiểm tra: 02 tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP Đà Nẵng.

c) Kiểm tra tình hình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng công an nhân dân và cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Chủ trì thực hiện: Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng.

- Phối hợp thực hiện: đại diện các cơ quan, tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tư pháp.

- Thời gian kiểm tra: Tháng 9, 10/2014.

- Địa điểm kiểm tra: 02 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa.

2.2. Cách thức kiểm tra:

a) Tại mỗi địa điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL hoặc Lãnh đạo Bộ, ngành; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh trong một buổi để nghe báo cáo. Sau đó, các Đoàn làm việc trực tiếp với 01 đơn vị cơ sở trực thuộc. 

b) Ngoài các Đoàn kiểm tra trên, đề nghị các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương chủ động kiểm tra công tác PBGDPL tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc kết hợp việc kiểm tra, tự kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành, đoàn thể; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp) trước ngày 15/12/2014.

3. Sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2014, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng năm 2015

3.1. Hình thức thực hiện: Thông qua Phiên họp Hội đồng.

3.2. Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3.3. Phối hợp thực hiện: Các Ủy viên Hội đồng.

3.4. Thời gian thực hiện: Tháng 7 và tháng 12/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại phần II của Kế hoạch này. Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương làm đầu mối cho Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn của các Đoàn kiểm tra (làm việc với các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp kết quả; chuẩn bị báo cáo và các hoạt động khác về ăn, nghỉ, lưu trú phục vụ công tác kiểm tra). Khoản kinh phí này Cơ quan thường trực Hội đồng giúp chi hoặc hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán./.

	
	  TM. HỘI ĐỒNG
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